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  CÔNGTHỨC BÀOCHẾ CH0 01 VIÊN NANG :

+ 340mg cao khô được liệu tương đương:
~ Sài đất (Herbd Wedeliat)...............

~ Kinh gigi (Herba Esholtziae ciliatae)

~ Thuong nbi tu (FructusXanthiistrumar

 

  

 

~ Đại hoàng(Rhiưoma Rhej)..............................

~ Thổ phục linh (Rhizoma Smilacisglabrae).
~ Liên kiều (FructusForsythiae suspensae}

~ Hoang lién (Rhizoma Coptidis
~ Kim ngan (Flos Loniceroe)......

~ Bạch chl (RadixAngelicae dahuricae)....
~ Cam théo (Radix Glycyrrhizae)...

+ Bột mịn được liệu;
~ Thố phục linh (Rhizomd Smmilgdis glabrae).
~ Kim ngân (fl0s [oniverge)............a

~ Bạch chi (Radix Angelicae dahuricae}

~Thương nhĩ tử (fructus Xanthiistrumarïi)...
+ Tá được vừa đủ 01 viên nang .
DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng.
CÔNG DỤNG: Thanh nhiệt, giải độc.
CHỈ ĐỊNH:
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ISO 9001:2008 &:

~ Mắn ngứa,nổi mề đay, nám đa.
~ Mụn nhọt, đinh râu, hay bị sưng viêm nướu răng, lở

mồm mép,
~ Thanh nhiệt tiêu độc, trị chứng cơ thể nóng bứt rứt,

tiểu ít và gắt, nước tiểu sâm màu.
~Hỗtrợ điềutrịbệnhviêmdavà cácbệnhlýđa liễu khác
nhưnấm, chàm...

~ Dùng tốt cho người bệnh viêm gan.
~ Người có thân nhiệt nóng đo thường sử dụng rượu bìa.

LIỀU DÙNG:
~ Người lớn: Uống mỗi lần 3 viên, ngày 3 lần.
~ Trẻ em từ 10 -15 tuổi: Uống mỗi lần 1-2 viên, ngày 3

lin.
CHONG CHI ĐỊNH: Phụnữ có thải.Trẻem đưới 30 tháng

tuổi, trẻ em có tiến sử động kinh hoặc co giật do sốt
q0.

THẬN TRỌNG: Người đau dạ dày.
TÁC DỤNG PHỤ: Chưa có báo cáo.
BẢ0 QUẦN: Ủ nhiệt độ không quá 30%, nơi khô ráo,
tránh ánh sáng.
KHUYẾN CÁO:
~ Đểxa tắm tay trẻ em.
~ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
~ Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thấy thuốc.
TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS
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Viên nang

THANH NHIỆT TIỂU ĐỘC - f
Thanh nhiệt, Giải độc, Viêm gan.

CÔNG THỨC BÀO CHẾCH0 01 VIÊN NANG :
+ __ 340mg cao khô dược liệu tương đương:
- Sai dat (Herba Wedeliae) 
-  Kinh giéi (Herba Elsholtziae ciliatae).
 

 - Thuong nhi ti (Fructus Xanthiistrumarii).
- Phong phong (Radix Saposhnikoviae đÌV@Ì(0†€)...............................-.......««-«s=eeseereteereeetereerrterrree
- Dai hoang (Rhizoma Rhei). 
- Th phuclinh (Rhizoma Smilacis glabrae). 
- — Lién kiéu(FructusForsythiae suspensae). 
- Hoang lién (Rhizoma Coptidis). 
 - Kim ngén (Flos Lonicerae)

 - Bach chi (Radix Angelicae dahuricae).
- Camthao (RadixGlycyrrhizae). 
+ Bétmin dugcliéu:

Thé phuclinh (Rhizoma Smilacis glabrae). 
- Kim ngén (Flos Lonicerae) 

 
Bach chi (Radix Angelicae dahuricae)
 - Thuong nhi tu (Fructus Xanthii strumarii),

+ Taduge
-  BotTalc (Talcum).
 

-  Magnesi stearat (Magnesii stearas),
 

Natri benzoat (Natrii benzoas)
 

DANG BAO CHE: Vién nang cứng.
CONG DỤNG: Thanh nhiệt, giải độc.
CHỈ ĐỊNH:

- Mẩnngứa,nối mề đay, nám da.
Mun nhot, đính râu, hay bị sưng viêm nướu răng, lở mồm mép,
Thanh nhiệt tiêu độc, trị hứng cơ thể nóng bứt rứt, tiểu ít và gắt, nước tiểu sậm màu.
Hỗtrợđiều trị bệnh viêm da và các bệnh lý da liễu khác nhưnấm, chàm...
Dùng tốt đo người bệnh viêm gan.

~_. Người có thản nhiệt nóng do thường sử dụng rượu bia.
LIEU DUNG:

- te lớn: Uống mỗi lần 3 viên, ngày 3 lần.
~_. Trẻemtừ10-15 tuổi; Uống mỗi lấn 1-2 viên, ngày3 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Phụ nữcó thai. Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kính hoặc co giật do sốt ca0.
THẬN TRỌNG: Người đau da dày.
TÁC DỤNG PHỤ: (hưa có báo cáo.
QUA LIEU KHUYEN CAO: Cần đến ngay cơsở ytế để theo dõi và xử trí.
TƯƠNG TÁCTHUỐC: Chưa có báo cáo.
BẢO QUẢN: Ở nhiệt độ không qué 30°C, noi khô ráo, tránh ánh sáng.
KHUYẾN CÁO:

-  Déxatémtaytrẻem.
~_.. Đọc kỹ hướng đản sử dụng trước khi dùng.
-_.. Nếu dần thêm thông tin xin hỏi ý kiếnthyy thuốc.
-_. Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sửdụng thuốc.

HẠN DÙNG: 36 tháng kếtừ ngày sản xuất.
TRÌNH BÀY:

- _.. Hộp 10vỉx 10 viên nang, cho vào hộp, kèm toa hướng dẫn sử dụng.
-__. Œai40 viên nang, dán nhãn, cho vào hộp, kèm toa hướng dẫn sử dụng

TIÊU CHUAN AP DỤNG:T(CS

Snwuitrend3y ebay
Thythaa tốt sảnruất thuếc

tủaTế Chức YlếThếGiới

500mg
500mg

375mg
375mg
290mg
125mg
125mg
120mg

75mg

25mg

85mg
30mg
25mg

20mg

5mg
2,5mg
2,5mg

TP tản xuất tai: CONG TYTNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA lòngtư vấnkháchhàng:
fito 26 Bis/1Kp Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương - Việt Nam (0650). 3743210
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Lign kiéu (Fructus Forsythiae suspensae) 125mg; Hoang lién
(Rhizoma Coptidis) 125mg; Kim ngan (Flos Lonicerae) 120mg;
Bach chi (Radix Angelicae dahuricae) 75mg; Cam thảo (Radix
Glycyrrhizae) 25mg.
+ Bột mịn được liệu: Thd phuc linh (Rhizoma Smilacis glabrae)
85mg; Kim ngén (Flas Lonicerae) 30mg; Bach chi(RadixAngelicae
đahuricae) 35mg; Thương nhĩtử(fructus Xanthii strumanii) 10mg.
+ Tá được vừa đủ 01 viên nang.
DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng.
CÔNG DỤNG:Thanh nhiệt,giải độc.
CHỈ ĐỊNH:
~_ Mắn ngứa, nối mề đay, nám đà.
~. Mụn nhọt, đinh râu, hay bị sưng viêm nướu răng, lở mồm mép.
~_ Thanh nhiệt tiêu độc, trị chứng cơ thể nóng bứt rứt, tiểu ít và

gắt, nước tiếu sậm màu.
~_ Rỗ trợ điểu trị bệnh viêm da và các bệnhlýda liễu khác như

CHAI 40 VIÊN NANG_ [Gạ/
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NHÃN CHAI

nấm, chàm...
~. Dùng tốtchongười bệnhviémgan.
: tuic tân nhiệt nóng dothườngsử dựngrượubia.
utu DŨNG:
- Neat oe Uống mỗi lần 3viên, ngày 3 lần..
~_Trẻemtừ 10-15tuốt: An mỗilấn1-2viễn,ngày 3lần.
CHONG CHI ĐỊNH: Phụ nữóthai. Trẻ em dưới 30 thắng tuổi, trẻ em có
tiếnsửđộng kinh hoặc co giật do sốt cao,
THANTRỌNG: Người đau da day.
TÁC DỤNG PHỤ: Chưa có báo cáo.
BẢOQUẢN:Ở nhiệt độ không quá 30, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.
KHUYẾN CÁO:
~ ĐỀxatắm taytrễem,
-Dock) nny Sins dionae nN
~_ Nếu dán thêm thông tín xinhỏiýkiếnthấythuốc.
TIỂU CHUẨN ÁP DỤNG: (CS
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